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	Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 260 lít, cửa kính (2 ÷ 8oC)

Model: HYC-260

Hãng sản xuất: Haier Medical (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)

Tính năng:

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

- Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu

- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.

- Công nghệ tiên tiến:

+ Công nghệ điều khiển nhiệt độ chính xác, đảm bảo nhiệt độ ổn định trong khoảng 2 – 8oC, với bước tăng 0.1oC

+ Máy nén công suất lớn đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả làm lạnh

- Cấu tạo:

+ Cửa kính kép có gia nhiệt đảm bảo không bị đọng sương trên cửa, cho phép quan sát bên trong rõ ràng, không cần mở cửa (ở điều kiện thông thường 32oC, độ ẩm tương đối 85%)

+ Đèn chiếu sáng bên trong 

+ Hệ thống quạt làm mát liên tục, đem lại an toàn và ổn định của tủ

+ Tôi ưu hóa thể tích bảo quản với các khay điều chỉnh được độ cao theo kích thước mẫu

+ Hệ thống tuần hoàn khí cưỡng bức  tối ưu cao nhiệt độ các khoang, các vùng trong tủ đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ các vùng trong tủ
+ Chân tủ có bánh xe và có chân điều chỉnh độ cao cố định khi đặt tủ
- An toàn: 

+ Độ đồng đều nhiệt độ ± 3oC
+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số. Màn hình hiển thị lớn rõ ràng

+ Tính năng báo động tự chuẩn đoán lỗi: báo nhiệt độ cao/thấp, cửa mở, lỗi cảm biến, lỗi nguồn, pin yếu.

Thông số kỹ thuật:

- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính

- Phân loại an toàn khí hậu: Class N

- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức

- Chế độ rã Đông: tự động

- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

- Độ ồn: ≤ 55 dB (A)

- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8oC
- Bộ điều khiển vi xử lý

- Báo đèn huỳnh quang

- Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài

- Dung tích tủ: 260 lít
- Kích thước bên trong (rộng x sâu x cao) : 550 x 460 x 1065 mm

- Kích thước bên ngoài (rộng x sâu x cao) : 620 x 655 x 1720 mm

- Trọng lượng tủ: 88kg

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

- Công suất: 300W
Cung cấp bao gồm:

- Máy chính

- Chân có lắp bánh xe

- Cổng kiểm tra nhiệt độ (nếu cần)

- Giá để mẫu: 04 cái

- Tài liệu HDSD
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	32.500.000
Hàng có sẵn

( giá VAT 10% 33.500.000 VNĐ)

	1
	Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, dược phẩm 360 lít, cửa kính (2 ÷ 8oC)

Model: HYC-360

Hãng sản xuất: Haier Medical (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)

Tính năng:

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

- Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu

- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.

- Công nghệ tiên tiến:

+ Công nghệ điều khiển nhiệt độ chính xác, đảm bảo nhiệt độ ổn định trong khoảng 2 – 8oC, với bước tăng 0.1oC

+ Máy nén công suất lớn đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả làm lạnh

- Cấu tạo:

+ Cửa kính kép có gia nhiệt đảm bảo không bị đọng sương trên cửa, cho phép quan sát bên trong rõ ràng, không cần mở cửa (ở điều kiện thông thường 32oC, độ ẩm tương đối 85%)

+ Đèn chiếu sáng bên trong 

+ Hệ thống quạt làm mát liên tục, đem lại an toàn và ổn định của tủ

+ Tôi ưu hóa thể tích bảo quản với các khay điều chỉnh được độ cao theo kích thước mẫu

+ Hệ thống tuần hoàn khí cưỡng bức  tối ưu cao nhiệt độ các khoang, các vùng trong tủ đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ các vùng trong tủ
+ Chân tủ có bánh xe và có chân điều chỉnh độ cao cố định khi đặt tủ
- An toàn: 

+ Độ đồng đều nhiệt độ ± 3oC
+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số. Màn hình hiển thị lớn rõ ràng

+ Tính năng báo động tự chuẩn đoán lỗi: báo nhiệt độ cao/thấp, cửa mở, lỗi cảm biến, lỗi nguồn, pin yếu.

Thông số kỹ thuật:

- Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính

- Phân loại an toàn khí hậu: Class N

- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức

- Chế độ rã Đông: tự động

- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

- Độ ồn: ≤ 55 dB (A)

- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8oC
- Bộ điều khiển vi xử lý

- Báo đèn huỳnh quang

- Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài

- Dung tích tủ: 360 lít
- Kích thước bên trong (rộng x sâu x cao) : 550 x 460 x 1340 mm

- Kích thước bên ngoài (rộng x sâu x cao) : 620 x 655 x 1955 mm

- Trọng lượng tủ: 99kg

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

- Công suất: 315W
Cung cấp bao gồm:

- Máy chính

- Chân có lắp bánh xe

- Cổng kiểm tra nhiệt độ (nếu cần)

- Giá để mẫu: 05 cái

- Tài liệu HDSD
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01
	35.500.000
	35.500.000

Hàng có sẵn

( giá VAT 10% 36.500.000 VNĐ)

	
	Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, sinh phẩm 200 lít (2 ÷ 8 độ C ) (có khả năng giữ nhiệt lên tới trên 30 giờ khi mất điện)
Model: HBC-200
Hãng sản xuất: Haier Medical (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)

Tính năng:
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- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

- Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu

- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.

- Hệ thống làm lạnh:

+ Thiết kế tối ưu hóa hệ thống làm lạnh

+ Tích hợp hệ thống đá lạnh giữ nhiệt độ tủ trong khoảng 2 độ C– 8 độ C trong vòng trên 30 giờ ở nhiệt độ thường 43 độ C(khi mất điện)

+ Lớp cách nhiệt dạng bọt xốp mật độ cao không chứa CFC 

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO/UNICEF/PQS  trong bảo quản thuốc, vắc xin

- Điều khiển nhiệt độ:

+ Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số

+ Dải nhiệt độ điều khiển bên trong: 2 độ C– 8 độ C 

- Thiết kế gọn nhẹ:

+ Có khóa cửa ngoài đảm bảo an toàn bảo quản

+ Bên trong bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh và không bị ăn mòn

- Tính năng an toàn:

+ Cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

+ Báo lỗi nguồn

+ Báo lỗi cảm biến
Thông số kỹ thuật:

- Kiểu tủ nằm ngang

- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ 5 độ C đến 43 độ C
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

- Chế độ rã Đông: tự động

- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

- Độ ồn: ≤ 44 dB (A)

- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C 
- Bộ điều khiển vi xử lý

- Hiển thị màn hình LCD
- Dung tích chứa vắc xin: 90 lít

- Dung tích tủ: 198 lít
- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 970 x 360 x 610 mm

- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1243 x 630 x 818 mm

- Trọng lượng tủ: 108kg

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

- Công suất: 205W

Cung cấp bao gồm:

- Máy chính

- Giỏ để mẫu: 09 cái

- Tài liệu HDSD

	TQ
	01
	34.500.000
	34.500.000

Hàng có sẵn

( giá VAT 10% 35.500.000 VNĐ)



	
	Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, sinh phẩm 340 lít (2 ÷ 8 độ C ) (có khả năng giữ nhiệt lên tới trên 30 giờ khi mất điện)
Model: HBC-340
Hãng sản xuất: Haier Medical (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)

Tính năng:

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

- Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu

- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.

- Hệ thống làm lạnh:

+ Thiết kế tối ưu hóa hệ thống làm lạnh

+ Tích hợp hệ thống đá lạnh giữ nhiệt độ tủ trong khoảng 2 độ C– 8 độ C trong vòng trên 30 giờ ở nhiệt độ thường 43 độ C (khi mất điện)

+ Lớp cách nhiệt dạng bọt xốp mật độ cao không chứa CFC 

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO/UNICEF/PQS  trong bảo quản thuốc, vắc xin

- Điều khiển nhiệt độ:

+ Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số

+ Dải nhiệt độ điều khiển bên trong: 2 độ C– 8 độ C 

- Thiết kế gọn nhẹ:

+ Có khóa cửa ngoài đảm bảo an toàn bảo quản

+ Bên trong bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh và không bị ăn mòn

- Tính năng an toàn:

+ Cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

+ Báo lỗi nguồn

+ Báo lỗi cảm biến
Thông số kỹ thuật:

- Kiểu tủ nằm ngang

- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ 5 độ C đến 43 độ C
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

- Chế độ rã Đông: tự động

- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

- Độ ồn: ≤ 42.5 dB (A)

- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C 
- Bộ điều khiển vi xử lý

- Hiển thị màn hình LCD
- Dung tích chứa vắc xin: 211 lít

- Dung tích tủ: 340 lít
- Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 1140 x 415 x 645 mm

- Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1650 x 650 x 855 mm

- Trọng lượng tủ: 152kg

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

- Công suất: 264W

Cung cấp bao gồm:

- Máy chính

- Giỏ để mẫu: 11 cái

- Tài liệu HDSD

	TQ
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	45.500.000
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Hàng có sẵn

VAT 10% 



	
	Tủ bảo quản vắc xin, thuốc, sinh phẩm 80 lít 
(2 ÷ 8 độ C - có khả năng giữ nhiệt lên lên đến 31 giờ 50 phút khi mất điện)

Model: HBC-80

Hãng sản xuất: Haier BioMedical (đạt tiêu chuẩn WHO, GPM, ISO, CE...)
Đáp ứng tiêu chuẩn trong y tế:
- Đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO/UNICEF/PQS  trong bảo quản thuốc, vắc xin: Grade A (grade A) đảm bảo Vacxin không bị đông đá

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007

- Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004

- Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2006/95/EC

- Đạt tiêu chuẩn phù hợp về điện theo tiêu chuẩn CE

Một số ưu điểm nổi bật:

- Màn hình: hiển thị nhiệt độ LED năng lượng mặt trời 

- Máy nén khởi động, báo qua đèn, khởi động thời gian trễ 5 phút: Giúp dễ dàng theo dõi trạng thái máy nén cũng như nâng cao tuổi thọ máy nén.

- Thời gian giữ nhiệt ở 43 độ Clên tới 31 giờ 50 phút

- Tủ trang bị sẵn bộ datalogger cho nhiệt độ - ghi dữ liệu nhiệt độ trong 30 ngày liên tục.

Ứng dụng tủ bảo quản Vacxin Haier:

- Tủ lạnh dược phẩm phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm, chất chuẩn, chất đối chiếu trong kho dược, công ty dược phẩm, bệnh viên, trung tâm ý tế dự phòng và các viện nghiên cứu

- Đặc trưng của thiết bị: WHO khuyến cáo sử dụng tủ lạnh chuyên dụng trong việc bảo quản vaccine, chất chuẩn, hóa chất, sinh phẩm để đảm bảo ổn định an toàn trong bảo quản.

- Hệ thống làm lạnh:

+ Thiết kế tối ưu hóa hệ thống làm lạnh

+ Tích hợp hệ thống đá lạnh giữ nhiệt độ tủ trong khoảng 2 độ C– 8 độ C trong vòng 31 giờ 50 phút ở nhiệt độ thường 43 độ C(khi mất điện)

+ Lớp cách nhiệt dạng bọt xốp mật độ cao không chứa CFC

- Điều khiển nhiệt độ:

+ Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số

+ Dải nhiệt độ điều khiển bên trong: 2 độ C– 8 độ C 
- Thiết kế gọn nhẹ:

+ Có khóa cửa ngoài đảm bảo an toàn bảo quản

+ Bên trong bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh và không bị ăn mòn

- Tính năng an toàn:

+ Cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp

+ Báo lỗi nguồn

+ Báo lỗi cảm biến

Thông số kỹ thuật: 

- Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C 
- Độ phân giải: 0.1 độ C
- Dung tích chứa vắc xin: 61 lít
- Dung tích tủ: 80 lít
- Kiểu tủ nằm ngang

- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ 5 độ C đến 43 độ C
- Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp

- Chế độ rã Đông: tự động

- Môi chất làm lạnh: không chứa CFC

- Độ ồn: ≤ 44 dB (A)

- Bộ điều khiển vi xử lý

- Màn hình hiển thị nhiệt độ LED, năng lượng mặt trời

- Trang bị sẵn bộ datalogger cho nhiệt độ - ghi giữ liệu nhiệt độ trong 30 ngày liên tục

- Kích thước trong tủ (rộng x sâu x cao): 480x345x570mm

- Kích thước bên ngoài(rộng x sâu x cao): 788x654x875mm

- Trọng lượng tủ: 73 kg

- Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz

- Công suất: 105 W

Cung cấp bao gồm:

- Tủ bảo quản Vacxin HBC-80
- Giỏ để mẫu: 02 cái

- Tài liệu HDSD


	TQ
	01
	29.500.000
	29.500.000

Hàng cos ẵn sẵn VAT 5%


Giá trên đã bao gồm VAT và chi phí giao hàng tới bên mua tại nội thành HCM
Thời gian giao hàng xem chi tiết ở từng mục kể từ khi xác nhận đặt hàng hoặc kí hợp đồng.
Hàng có sẵn thanh toán 100% khi ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng.

Thanh toán hàng có sẵn: 
Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng (bên mua có thể qua kiểm tra hàng trước khi thanh toán).
Hàng không có sẵn:

· Lần 1: Tạm ứng 50% sau khi kí hợp đồng

· Lần 2: Thanh toán nốt 50% còn lại giá trị của hợp đồng khi có thông báo giao hàng ( Bên mua có thể kiểm tra hàng tại bên bán trước khi thanh toán)

Giao hàng kèm theo chứng chỉ xuất xứ CO, chứng chỉ chất lượng CQ....
Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu.

Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày.

CÔNG TY TNHH TMDV & TTBYT PHÚ AN
       Mr. Hà: 0901.6789.68 / 0911.6789.68
     
Email: thietbiytephuan.vn@gmail.com
CÔNG TY TNHH TM DV & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ AN


Địa chỉ: 242, Nguyễn Duy Dương, P4, Q10, Tp.HCM


Tel:  0901.6789.68 hoặc 0911.6789.68


Email: thietbiytephuan.vn@gmail.com


Website: ytegiadinh24h.vn
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